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LÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ập - Tự do - Hạnh phúc

i, ngàyậS tháng 9 năm 2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách đối với 
sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, tù' trần; sĩ quan tại 
ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m ột số điều của Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ 
quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2009, 
được sửa đối, bố sung bởi:

1. Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 
02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ 
quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ  trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025;

2. Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2025;

3. Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp 
một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhản dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 
1999; Luật sửa đỗi, bổ sung một sổ điều của Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,1
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1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉn h và đối tưựng áp dụng

Nghị định này quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành về chế độ, chính sách 
đối với sĩ quan nghỉ hưu, chuyến ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ bệnh binh; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đối thời gian đế hưởng chế độ trợ cấp một 
lần, quy định tại các Điều 34, 36 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 
21 tháng 12 năm 1999 và các khoản 11, 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số

“Cữ/7 cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 thảng 12 năm 1999; 

Luật sửa đôi, bố sung một sổ điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 
tháng 6 năm 2008; Luật sửa đoi, bổ sung một sỗ điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày 27 thảng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Sĩ 
quan Quân dội nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội 
ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh 
sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyên sang quăn nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quôc phòng.

Nghị định số 209/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đoi, bo sung một số diều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 

tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết sổ 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đom vị hành chính năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 Nghị định của 

Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng’’.
Nghị định số 338/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
uCãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ sổ 63/2025/QHỈ 5;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 dược sửa đoi, bo 

sung một số điều bởi Luật số 19/2008/QLI12, Luật số 72/2014/QH13, Luật số 52/2024/QH15;
Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 

98/2015/QH13;
Căn cử Luật sửa đổi, bo sung một số diều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng số 

98/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phù ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của 

Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đoi với sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
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điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 
(sau đây gọi chung là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam).

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu

1. Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm  xã hội theo quy 
định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2.2 Chế độ trợ cấp m ột lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao 
nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật, được quy 
định như sau:

a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ 
chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng 
chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, 
quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam  mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu 
trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ  cấp một lần bằng 05 
tháng tiền lương cho mỗi năm  nghỉ hưu trước hạn tuối;

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do sắp 
xếp tô chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp 
có thấm quyền bo nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện 
vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm  quyền đồng ý thì khi nghỉ 
hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 
05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan không thuộc trường họp quy định tại điếm a, điếm b khoản này, 
trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có 
thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân đội thì 
khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một 
lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c 
khoản này, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm 
không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách m ạng (nếu có) theo quy định 
của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở 
lên thì 20 năm đầu công tác đuợc trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số 
năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.

3.3 Sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu, nếu đã được thăng cấp bậc quân 
hàm, nâng lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương (trừ trường hợp 
thăng quân hàm cấp tướng)

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành

1. Sĩ quan chuyên ngành được tuyên dụng vào làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) được 
hưởng quyền lợi như sau:

a) Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ 
thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết 
phù hợp với công việc đảm nhiệm;

b) Được miễn thi tuyển, nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc 
chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) 4 Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điếm 
thi tuyên;

d) 5 Sĩ quan được xếp và hưởng lương theo vị trí việc làm mới, công việc 
mới, chức vụ mới kể từ  ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực. Trường hợp 
tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương theo cấp bậc 
quân hàm của sĩ quan được hưởng tại thời diêm chuyên ngành thì được bảo lưu 
mức lương, phụ cấp thâm niên và đóng - hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại thời 
điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng, kể từ ngày quyết định chuyến 
ngành có hiệu lực và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. Việc tiếp tục cho hưởng 
lương bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trưởng cơ quan có thấm quyền 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định phù hợp với tương

3 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu, mức tiền lương chênh 
lệch bảo lưu giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương 
hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch hoặc được nâng 
ngạch; trường hợp được nâng lương m à mức lương mới cao hơn mức lương tại 
thời điếm chuyển ngành thì được hưởng mức lương mới. Sau thời gian bảo lưu 
lương, tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành 
hoặc được cộng nối đế tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm  niên;

đ)6 Sĩ quan đã chuyến ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiếm xã hội tại thời điếm chuyến 
ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại 
thời điểm chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại 
thời điếm nghỉ hưu đế làm căn cứ tính lương hưu;

e)7 Sĩ quan đã chuyển ngành, nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu 
mà thôi việc thì ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, được giải 
quyết chế độ trợ cấp thôi việc do cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại thời điếm thôi việc chi 
trả; trong đó: cứ mỗi năm công tác trong Quân đội được trợ  cấp bằng 01 tháng 
tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyến ngành, được chuyến đối theo chế 
độ tiền lương quy định tại thời điểm thôi việc để làm căn cứ tính trợ cấp thôi 
việc; thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ  ngân sách nhà nước, 
trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật 
về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm thôi việc;

g)8 Đối với các trường hợp chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có thời gian công tác trong Quân đội 
được cấp có thấm quyền xác định là chuẩn úy, khi nghỉ hưu thì hệ số lương làm 
cơ sở tính tiền lương bình quân làm căn cứ tính hưởng lương hưu đối với thời 
gian chuẩn úy được chuyển xếp là 3,90.

6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

7 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

8 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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2.9 Sĩ quan chuyên ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước sau đó chuyển ngành sang cơ quan, đơn vị không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, khi nghỉ hưu, được cộng thêm  khoản phụ 
cấp thâm niên nghề theo thời gian công tác trong Quân đội và cấp bậc quân hàm 
tại thời điếm liền kề trước khi sĩ quan chuyển ngành, được chuyến đổi theo chế 
độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu khi tính mức bình quân tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian công tác theo chế độ tiền lương do 
nhà nước quy định đế làm căn cứ tính lương hưu đối với sĩ quan.

3 .10 Sĩ quan đã chuyển ngành nhưng do yêu cầu nhiệm  vụ, được cấp có 
thấm quyền quyết định trở lại phục vụ trong Quân đội, được sắp xếp công việc 
mới phù họp với nhu cầu, năng lực của sĩ quan; thời gian chuyển ngành công tác 
tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước được tính vào thời gian 
công tác liên tục để xét nâng lương, thăng quân hàm và tính thâm niên công tác.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối v ó i  sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại 
CO' quan, đon v ị ,  doanh nghiệp không huửng lương từ ngân sách nhà nước11

1. Được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

2. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mồi năm công tác được trợ cấp bằng 
01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, do cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý sĩ quan trước khi chuyến 
ngành chi trả.

3. Sĩ quan đã chuyển ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, được thực 
hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 
hiện hành nhưng không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo quy định tại điếm đ 
khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c 
khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên

l . 12 Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện đế nghỉ hưu, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyến ngành được thì phục viên; khi phục

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

10 Khoản này được sửa đoi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

11 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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viên, ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành (nếu có) còn được hưởng các chế độ như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ trợ 
đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tố chức giới thiệu việc làm của 
các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

b) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm  công tác có đóng 
bảo hiếm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

2 .13 Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 
năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được thực 
hiện chế độ chuyển ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
21/2009/N Đ -CP, được sửa đổi, bổ sung m ột số khoản tại khoản 2 Điều 1 
Nghị định này, đồng thời phải hoàn trả khoản trợ cấp phục viên một lần quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội một lần đã nhận theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước khi phục 
viên chỉ đạo thu hồi quyết định phục viên và các khoản trợ cấp nêu trên; ra quyết 
định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển ngành; nộp các 
khoản trợ  cấp đã thu vào ngân sách nhà nước và tài khoản chuyên thu của Bảo 
hiểm xã hội Quân độ i14; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm  xã hội Quân đội15 
xác nhận, thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định.

3 .16 Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 
năm, kể từ  ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiếm xã hội thì phải 
hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội m ột lần đã nhận theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan 
công tác trước khi phục viên chỉ đạo thu hồi khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một

13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

14 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

15 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

16 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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lần nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Quân đội17; hoàn thiện hồ 
sơ đê nghị Bảo hiếm xã hội Quân đội18 xác nhận, thực hiện bảo lưu thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định. Khi đủ điều kiện hưởng lương 
hưu, không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo 
hiêm xã hội làm căn cứ đế tính lương hưu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 
3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 
1 Nghị định này.

4 .19 Trường họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước 
khi phục viên đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau 
sáp nhập hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp giải thể giải quyết. Thời gian sĩ quan phục viên về địa phương 
không được tính là thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội

Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ nghỉ theo chế độ bệnh binh, được hưởng chế 
độ bệnh binh theo pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ 
bảo hiếm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

1. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan được hưởng các chế 
độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp 
luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác 
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi hy sinh.

2. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan được hưởng chế độ 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần, cứ mỗi năm 
công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi từ trần.

Điều 8. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân 
nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

1. Sĩ quan tại ngũ thuộc diện chuyến sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng theo quy định, được xếp lương theo diện bố trí mới phù

17 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

18 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

19 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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hợp với nhóm, ngành cán bộ được sắp xếp; trình độ học vấn, đào tạo; thòi gian 
giữ cấp bậc quân hàm hoặc bậc lương hiện tại. Trường hợp hệ số mức lương 
mới được xếp thấp hơn hệ số mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển diện bố trí 
thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số mức lương của sĩ quan so với hệ số 
mức lương mới cho đến khi được nâng lương bằng hoặc cao hơn.

2.20 Sĩ quan tại ngũ nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, thì khi chuyển 
sang công chức quốc phòng được hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 
9 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này. 
Trường hợp, do yêu cầu của Quân đội, công chức quốc phòng lại chuyển sang sĩ 
quan thì khi thôi phục vụ tại ngũ, thời gian đã được tính trợ cấp một lần cho thời 
gian tăng thêm do quy đổi nêu trên không được tính lại. Sĩ quan tại ngũ chuyển 
sang công chức quốc phòng khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu mức bình 
quân tiền lương tháng đóng bảo hiếm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm chuyến sang công 
chức quốc phòng thì được thực hiện cách tính lương hưu như đối với sĩ quan 
chuyên ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được 
sửa đối, bổ sung tại điếm c khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Điều 9. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan có thời gian trực tiếp 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ỏ’ địa bàn khó khăn, ngành nghề 
có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần21

1. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công 
tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính 
hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần. 
Cụ thể như sau:22

a) Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian 
đó được quy đối 1 năm bằng 1 năm 6 tháng;

20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

21 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

22 Đoạn này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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b) 23 Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 
100% hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng;

c) 24 Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 
0,7 trở lên hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bàng 1 năm 2 tháng.

Trường hợp trong cùng một thời gian công tác sĩ quan có đủ 2 hoặc 3 điều 
kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất. Trường hợp thời gian 
công tác nêu trên không liên tục thì được cộng dồn để xác định tính tổng thời 
gian được hưởng chế độ.

2. Thời gian tăng thêm do quy đổi tại khoản 1 Điều này được tính hưởng 
trợ cấp một lần với mức cứ một năm được trợ cấp bàng 01 tháng tiền lưcmg.

Điều 10. Tiền lưong và thời gian công tác để tính hưởng chế độ25
1. Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định này 

là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước 
thời điếm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, 
chuyên sang công chức quốc phòng hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo 
hiếm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh, từ  trần hoặc tiền lương làm căn cứ đóng 
bảo hiếm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển 
ngành, nghi theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang công chức 
quốc phòng (đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; 
sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) và được quy đổi theo chế 
độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ 
bệnh binh, hy sinh, từ trần, bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm cộng phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ 
cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân 
hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng 
đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội 
nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,

23 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

24 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

25 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (thời gian là 
sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ 
quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có đóng bảo 
hiếm xã hội bắt buộc trong lực luợng cơ yếu và thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, N hà nước, M ặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.

Thời gian công tác trong Quân đội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối với 
sĩ quan đã chuyến ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị và to chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng 
không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có 
đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng 
bảo hiếm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
hoặc chế độ bảo hiếm xã hội một lần), gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc 
phòng, viên chức quốc phòng;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ  cấp một lần khi thôi 
phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh, từ 
trần quy định tại Nghị định này là tống thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo 
hiếm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa 
bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, gồm: Thời gian là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc 
phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính tròn 
theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được tính 
hưởng trợ cấp bằng mức trợ  cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng 
tính tròn là 01 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 01 năm.” .

Điều 11. Kinh phí bảo đảm

Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp 
quy định tại Nghị định này theo Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 12. X ử lý vi phạm

1. Các quyền lợi của sĩ quan quy định tại Nghị định này sẽ bị cắt giảm 
hoặc hủy bỏ nếu hồ sơ bị làm sai lệch hoặc giả mạo để hưởng chế độ; quyền lợi 
được hưởng không đúng phải hoàn trả.
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Trường hợp do sai lệch hồ sơ mà sĩ quan không được hưởng hoặc hưởng 
không đầy đủ thì được khôi phục quyền lợi theo quy định tại Nghị định này.

2. Ngoài biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, cá nhân, tổ 
chức có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành26

26 Điều 2 của Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 
2025 quy định như sau:

"Điểu 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
2. Các chế độ, chỉnh sách quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 

12 năm 2024.
3. Chế độ phụ cấp thâm niên sau thời gian bảo lưu lương (18 tháng) đổi với sĩ quan 

chuyến ngành sang làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều ỉ Nghị định này được thực hiện đến khi Chính phủ ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới 
theo Nghị quyết so 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đổi với cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

4. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 
nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng dược điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy 
phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

5. Thông tư liên tịch sổ 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21 tháng 7 năm 
2009 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị định sổ 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đoi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 20247'.

Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 
năm 2025 quy định như sau:

“Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ
a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Bộ Nội vụ ” 

tại khoản 1 Điều 7 Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân dội đã 
phục viên, xuất ngũ; khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định sổ 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 
01 năm 2011 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chỉnh phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đoi với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỳ cícu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;
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b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội 
Quân đội” tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định sổ 
52/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định sổ 19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chính 
phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đổi với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:
Bãi bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội ” tại khoản 3 Điểu 26 

Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chỉnh sách đối với người làm 
công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ “Cơyếu cấp huyện” bằng cụm từ “Cơyếu cấp xã” tại Bảng 3: Tiêu 
chuân diện tích một sô công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục 
số 03 Tiêu chuân diện tích ở tập thể, làm việc, sinh hoạt công cộng và một sổ công trình phụ 
trợ khác trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Phòng Mã dịch điện mật cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ 
“Cơyếu cấp xã” tại Bàng 13: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh 
mục số 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm “Cơyếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ “Cơyếu cấp xã” tại 
Bảng 14: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng điện báo tại Danh mục sô 04 Định mức tiêu 
chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một so cụm từ sau:
Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Sở Nội vụ ” 

tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
quy định một số chế độ, chỉnh sách dối với hạ sĩ quan, bỉnh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và 
thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Thay thể cụm từ “Bảo hiếm xã hội địa phương” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
thành phổ trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã 
được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận của đổi tượng chỉnh sách trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 

Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này.

Các Điều 10, 11 và 12 của Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 
năm 2026 quy định như sau:

“Điểu 10. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 thảng 8 năm 2026.
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1. Nghị định này có hiệu lực kể từ  ngày 10 tháng 4 năm 2009. Các chế độ, 
chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ  ngày 01 tháng 7 
năm 2008.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 
năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan 
Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999.

3.27 (hết hiệu tực)

Điều 14. Trách nhiêm thi hành28

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ 
sung theo thấm quyền hoặc đề nghị cấp có thấm quyền sửa đối, bổ sung văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm chế độ, chính sách đối với sĩ quan 
được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

2. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng về việc chỉ đạo, kiểm tra, giải 
quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ, 
chính sách chuyển xếp lương, miễn thi tuyến, thi tuyến công chức, viên chức và 
các chính sách khác đối với sĩ quan theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ- 
CP và Nghị định này.

3. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế độ 
quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này theo quy định của

2. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tỉnh hưởng chế độ trợ 
cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có 
quyết định nghỉ hiru trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành, thôi việc kế từ ngày 01 tháng 9 
năm 2026.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
Trường hợp hồ sơ để nghị hưởng chế độ nghỉ hiru trước hạn tuoi hoặc phục viên hoặc 

thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 9 năm 2026 mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành 
quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc thì mức hưởng chế 
độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trường Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố và các tổ chức, cả nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.".
27 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 

151/2016/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
28 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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pháp luật về ngân sách nhà nước; phối họp giải quyết những vấn đề vướng mắc, 
phát sinh.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này./.Jj£-"

B ộ  QUỐC PHÒNG

XÁC T H ự C  VĂN BẢN HỌP NHẤT
Hà Nội, ngàyịỳtháng 9 năm 2026

Nơi nhận:
-  Thủ tư ớng C hính phủ (đ ể b/c);
- Các đồng ch í Lãnh đạo BQP;
- B ộ  N ộ i vụ ;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Các cơ  quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C 79, C 56, C 85, C 29;
- C ục K T V B & X L V PH C /B Ộ  Tư pháp;
- C ổng T T Đ T  Chính phủ (đ ể đăng tải);
- C ống T T Đ T B Ọ P  (để đăng tải);
- Lưu V T , N C T H . Thượng tưóng Nguyễn Văn Gâu



Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam về chế độ, chính sách đối vói sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 

sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân 
chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phù ngày 18 thảng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 
năm 1999; Luật sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Luật S ĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam ngày 02 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đoi, bo sung một 
so điều của Luật S ĩ quan Quân đội nhân dãn Việt Nam ngày 27 thảng 11 
năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật S ĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam ngày 28 thảng 12 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo 
hiểm xã hội ngày 29 thảng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 cùa Chỉnh phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điểu của Luật S ĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với s ĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; s ĩ 
quan tại ngữ hy sinh, từ trần; s ĩ  quan tại ngữ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốc phòng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về 
chế độ, chính sách đối vói sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy 
sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quần nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 2 như sau:
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Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ 
chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;”.

b) Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 như sau:

“3. Sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu, nếu đã được thăng cấp bậc quân 
hàm, nâng lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương (trừ trường họp 
thăng quân hàm cấp tướng).”.

2. Sửa đổi, bổ sung một sổ điểm, khoản tại Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi điểm c khoản 1 như sau:

“c) Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm 
thi tuyển;”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 như sau:

“d) Sĩ quan được xếp và hưởng lương theo vị trí việc làm mới, công việc 
mới, chức vụ mới kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực. Trường hợp 
tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương theo cấp bậc 
quân hàm của sĩ quan được hường tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu 
mức lương, phụ cấp thâm niên và đóng - hường che độ bảo hiểm xã hội tại thời 
điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng, kể từ ngày quyết định chuyển 
ngành có hiệu lực và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. Việc tiếp tục cho hường 
lương bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trường cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định phù hợp với tương 
quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu, mức tiền lương chênh 
lệch bảo lưu giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương 
hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ừong ngạch hoặc được nâng 
ngạch; trường hợp được nâng lương mà mức lương mới cao hơn mức lương tại 
thời điểm chuyển ngành thì được hưởng mức lương mới. Sau thời gian bảo lưu 
lương, tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành 
hoặc được cộng nối để tính hường phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm niên;”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 như sau:

“đ) Sĩ quan đã chuyển ngành, đủ điều kiện hưởng lươnẹ, hưu, nếu mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu 
theo quy định cùa pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghi hưu thấp hơn 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm chuyển 
ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng đónệ bảo hiểm xã hội tại 
thời điểm chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại 
thời điểm nghi hưu để làm căn cứ tính lương hưu;”.
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d) Bổ sung điểm e, điểm g vào sau điểm đ khoản 1 như sau:
“e) Sĩ quan đã chuyển ngành, nếu không đủ điều kiện hường lương hưu 

mà thôi việc thì ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, được giải 
quyết chế độ trợ cấp thôi việc do cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm thôi việc 
chi trả; trong đó: cứ mỗi năm công tác trong Quân đội được trợ cấp bằng 01 
tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi 
theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm thôi việc để làm căn cứ tính trợ 
cấp thôi việc; thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước, trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động 
và pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm thôi việc;

g) Đối với các trường hợp chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước,  ̂có thời gian công tác tron£ Quân 
đội được cấp có thẩm quyền xác định là chuẩn úy, khi nghỉ hưu thì hệ số lương 
làm cơ sở tính tiền lương bình quân làm căn cứ tính hưởng lương hưu đối vói 
thời gian chuẩn úy được chuyển xếp là 3,90.”.

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước sau đó chuyển ngành sang cơ quan, đơn vị không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, khi nghỉ hưu, được cộng thêm khoản phụ 
cấp thâm niên nghề theo thời gian công tác trong Quân đội và cấp bậc quân 
hàm tại thời điểm liền kề trước khi sĩ quan chuyển ngành, được chuyển đổi theo 
chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu khi tính mức bình Cịuân tiền 
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian công tác theo chế độ tiền lương 
do nhà nước quy định để làm căn cứ tính lương hưu đối với sĩ quan.”.

e) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Sĩ quan đã chuyển ngành nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, được cấp có 

thẩm quyền quyết định trở lại phục vụ trong Quân đội, được sắp xếp công việc 
mới phù họp với nhu cầu, năng lực của sĩ quan; thời gian chuyển ngành công 
tác tại cơ quan, đơn vị hường lương từ ngân sách nhà nước được tính vào thời 
gian công tác liên tục để xét nâng lương, thăng quân hàm và tính thâm niên 
công tác.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan chuyển ngành sang làm 

việc tại co’ quan, đơn vị, doanh nghiệp không hưỏng lương từ ngân sách 
nhà nước

1. Được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

2. Được hường trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bàng 
01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, do cơ quan,
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đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý sĩ quan trước khi chuyển 
ngành chi trả.

3. Sĩ quan đã chuyển ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, được thực 
hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 
hội hiện hành nhưng không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 
tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 như sau:
a) Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau:

“a) Được hường trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo 
quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ 
chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức 
kinh tế - xã hội khác;”.

b) Sửa đổi khoản 2, khoản 3 như sau:

“2. Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 
năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào 
làm việc tại các cơ quan, đơn vị hường lương từ ngân sách nhà nước thì được 
thực hiện chế độ chuyển ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung một số khoản tại khoản 2 Điều 1 Nghị 
định này, đồng thời phải hoàn trả khoản trợ cấp phục viên một lần quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và trợ cấp bảo hiểm xã 
hội một lần đã nhận theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thủ trường 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước khi phục viên chỉ đạo 
thu hồi quyết định phục viên và các khoản trợ cấp nêu trên; ra quyết định hoặc 
báo cáo câp có thâm quyền ra quyết định chuyển ngành; nộp các khoản trợ cấp 
đã thu vào ngân sách nhà nước và tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội 
Bộ Quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xác 
nhận, thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định.

3. Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một năm, 
kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc 
tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời ẹian đóng bảo hiểm xã hội thì phải 
hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan 
công tác trước khi phục viên chỉ đạo thu hồi khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một 
lần nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xác nhận, thực hiện bảo 
lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định. Khi đủ điều kiện 
hưởng lương hưu, không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo quy định tại
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điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 
tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”.

c) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:
“4. Trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước 

khi phục viên đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
sau sáp nhập hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp giải thể giải quyết. Thời gian sĩ quan phục viên về địa phương 
không được tính là thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Sĩ quan tại ngũ nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu 

hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, thì khi 
chuyển sang công chức quốc phòng được hưởng chế độ trợ cấp một lần quy 
định tại Điều 9 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 
Nghị định này. Trường hợp, do yêu cầu của Quân đội, công chức quốc phòng 
lại chuyển sang sĩ quan thì khi thôi phục vụ tại ngũ, thời gian đã được tính trợ 
cấp một lần cho thời gian tăng thêm do quy đổi nêu trên không được tính lại. 
Sĩ quan tại ngũ chuyển sang công chức quốc phòng khi đủ điều kiện hưởng 
lương hưu, nếu mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn 
cứ để tính lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời 
điểm nghỉ hưu thấp hơn mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 
tại thời điểm chuyển sang công chức quốc phòng thì được thực hiện cách tính 
lương hưu như đối với sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại các cơ CỊuan, đơn 
vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước quỵ đinh tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị 
định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bô sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị 
định này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung tên điều; đoạn mở đầu và một số điểm của khoản 1 
Điều 9 như sau:

a) Sừa đổi tên điều và đoạn mở đầu khoản 1 như sau:
“Điều 9. Chế độ trợ cấp một lần đối VÓI sĩ quan có thời gian trực tiếp 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc cồng tác ở địa bàn khó khăn, ngành 
nghề có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần

1. Sĩ quan có thời ệian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công 
tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính 
hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần. 
Cụ thể như sau:”.

b) Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1 như sau:

“b) Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% 
hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bàng 1 năm 4 tháng;
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c) Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 
trở lên hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trường Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ 
sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm chế độ, chính sách đối với sĩ 
quan được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

2. Bộ Nội vụ phổi hợp với Bộ Quốc phòng về việc chỉ đạo, kiểm tra, giải 
quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ, 
chính sách chuyển xếp lương, miễn thi tuyển, thi tuyển công chức, viên chức 
và các chính sách khác đối với sĩ quan theo quy định tại Nghị định số 
21/2009/NĐ-CP và Nghị định này.

3. Trên cợ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chủ trì, tổng họp 
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế độ 
quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước; phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, 
phát sinh.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này.” .

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
2. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện từ 

ngày 01 tháng 12 năm 2024.

3. Chế độ phụ cấp thâm niên sau thời gian bảo lưu lương (18 tháng) đối 
với sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định này được 
thực hiện đến khi Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định 
chi tiết và hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 
27-NQ/Tw ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

4. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng được điều chỉnh và 
thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.
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5. Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC 
ngày 21 tháng 7 năm 2009 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - 
Thưomg binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 thánậ 02 năm 2009 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ 
quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ qưan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốe'phòng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 
12 năm 2024./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiềm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ửy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

TM. CHÍNH PHỦ

- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Co quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: VT, NC (2b).u o
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1 . ,  . . . .  1 ,1  ICỘNG HÒA XÂ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

CỒNG THÔNG tĨ n đ iể n  nV m iim »oA I H à ns à y  23 tháng 02 năm 2009
t o  1 .  . ' 1
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Quy định chi tiet vả hương đârHhi hành một số điểu của Luật Sĩ quan 

Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối vói sĩ quan 
thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 
năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trường Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về chế độ, chính 
sách đổi với sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ 
bệnh binh; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyên sang quân 
nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đôi thời gian đê hường 
chế độ trợ cấp một lần, quy định tại các Điều 34, 36 Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999 và các khoản l i ,  12 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt 
Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 (sau đây gọi chung là Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam).

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghĩ hưu

1. Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, điểm a khoản 1 Điều 37 Luật 
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được hường chế độ bảo hiểm xã hội 
theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Chế độ trợ cấp một lần đổi với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao 
nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân 
đội nhân dân Việt Nam, cụ thê như sau:
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a) Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần gồm:

- Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định
của cấp có thẩm quyền; , <;;•'7  VT'."" :"... " • 7 •

- Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chúc vụ chỉ huy, quản lý đon vị theo quy định
tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam  mà quân đội 
không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.......... -

b) Chế độ trợ cấp một lần được hường gồm:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lưomg cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác. 
Từ năm thứ hai mươi mốt trờ đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 
tháng tiền lương.

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành

1. Sĩ quan chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
hưởng lương từ  ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) 
được hưởng quyền lợi như sau:

a) Được ưu tiên bổ trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỵ 
thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dường về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết 
phù hợp với công việc đảm nhiệm;

b) Được m iễn thi tuyển, nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc 
chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển khi thi tuyển công 
chức quy đ ịnh  đối với đối tượng  tại khoản 2 Đ iều 7 Nghị định 
số 116/2003/N Đ -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sừ dụng và quản lý cán bộ, công 
chức trong các cơ quan nhà nước;

d) Được xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp 
hệ số lương mới thấp hơn hệ sổ lương sĩ quan đã được hưởng tại thời điểm 
chuyển ngành thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương sĩ quan với 
hệ số lương (theo công việc) mới trong thời gian tối thiểu là 18 tháng, kể từ 
khi quyết định chuyển ngành có hiệu lực và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. 
Trong thời gian bảo lưu, nếu hệ số lương mới được xếp bằng hoặc cao hơn hệ 
số lương sĩ quan đã được hưởng trước khi chuyển ngành thì hường hệ số 
lương mới;
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đ) Khi nghỉ hưu được thực hiện cách tính lương hưu theo quy định tại 

khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m ột số điều của 
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công 
an nhân dân và người làm công tác cơ yểu hường lương như đối với quân 
nhân, công an nhân dân.

2. Sĩ quan chuyển ngành sang các cơ quan, đơn vị, hường lương từ ngân 
sách nhà nước sau đó chuyển sang cơ quan, đơn vị không hường lương từ 
nẹân sách nhà nước, khi nghỉ hưu, tính lương hưu được cộng thêm khoản phụ 
cấp thâm niên theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan tại thời 
điểm chuyển ngành được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời 
điểm nghỉ hưu.

3. Sĩ quan đã chuyển ngành do nhu càu của quân đội, được cấp có thẩm 
quyền điều động trờ lại phục vụ trong quân đội thì thời gian chuyển ngành được 
tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm hoặc nâng 
lương và thâm niên công tác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan chuyển sang làm việc tại 
doanh nghiệp, cơ quan, đom vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Sĩ quan chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không 
hường lương từ  ngân sách nhà nước được hường trợ câp phục viên một lân 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này và chế độ bảo hiểm xã 
hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; khi nghỉ hưu không được 
tính lương hưu theo quy đinh tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên

1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ khônệ đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc 
không chuyển ngành được thì phục viên về địa phương và được hường các 
quyền lợi như sau:

a) Đươc hường trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu 
chung theo quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghê hoặc giới thiệu 
việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thê, địa 
phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

b) Được hường trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ 
cấp bàng 01 tháng tiền lương;

c) Được hường chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định 
hiện hành của pháp luật.



V - ■ "i.I 'ĩ _ i , . 'j  I 1 1 ; '-
2. Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 

năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào 
các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này thì được thực 
hiện chế độ chuyển ngành. Khi thực hiện chế độ chuyển ngành thì phải hoàn 
trả khoản trợ cấp phục viên một lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
này và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Cơ quan, đơn vị quân đội ra 
quyết định chuyển ngành có trách nhiệm thu lại số tiền trợ cấp phục viên và 
trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận.

V'-:

3. Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một năm, 
kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc 
tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không hường lương từ ngân sách nhà 
nước, nếu muốn tính nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả quỹ 
bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận.

Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan nghi theo chế độ bệnh binh

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ nghỉ theo chế độ bệnh binh, được hưởng chế 
độ bệnh binh theo pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ 
bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

1. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan được hưởng các chế 
độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp 
luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác 
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi hy sinh.

2. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan được hưởng chế 
độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm  xã hội và trợ cấp một lần, cứ 
mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền  lương của sĩ quan trước 
khi từ  trần.

Điều 8. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân 
nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

1. Sĩ quan tại ngũ thuộc diện chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp 
hoặc công chức quốc phòng theo quy định, được xếp lương theo diện bố trí 
mới phù hợp với nhóm, ngành cán bộ được sắp xếp; trình độ học vấn, đào 
tạo; thời gian giữ cấp bậc quân hàm hoặc bậc lương hiện tại. Trường hợp 
hệ số mức lương mới được xếp thấp hơn hệ số m ức lương sĩ quan tại thời 
điểm chuyển diện bố trí thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số mức 
lương của sĩ quan so với hệ số mức lương mới cho đến khi được nâng 
lương bàng hoặc cao hơn.



2. Sĩ quan tại ngũ chuyển sang công chức quốc phòng được hường chế 
độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 9 Nghị định này; khi nghỉ hưu được thực 
hiện cách tính lương hưu theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định 
số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

Điều 9. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan có thòi gian trực tiếp 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành 
nghề có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ tại ngũ

1. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc cônẹ 
tác ờ địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để 
tính hường chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ. Cụ thể như sau:

a) Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời 
gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 6 tháng;

b) Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 
100% hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xểp lao động đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thòi gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng;

c) Sĩ quan có thời gian công tác ờ địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 
trở lên hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bàng 1 năm 2 tháng.

Trường hợp trong cùng một thời gian công tác sĩ quan có đủ 2 hoặc 3 
điều kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất. Trường hợp 
thời gian công tác nêu trên không liên tục thì được cộng dồn để xác định tính 
tổng thời gian được hường chế độ.

2. Thời gian tăng thêm do quy đổi tại khoản 1 Điều này được tính hường 
trợ cấp một lần với mức cứ một năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương.

Điều 10. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ

1. Tiền lươnệ tháng để tính trợ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm: 
tiền lương theo cấp bậc quân hàm; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 2 Nghị định này là tiền lương bình quân của 5 năm cuối trước 
khi nghỉ hưu; tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 5; Điều 7; khoản 2 Điều 9 Nghị định này được tính là 
tiền lương, phụ cấp hiện hường.

3. Thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần là tổng thời gian phục vụ 
trong quân đội và thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hường lương từ ngân sách 
nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội trước khi vào phục vụ trong quân đội.



Khi tính hường chế độ nếu có tháng lẻ được tính như sau: dưới 3 tháng 
không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính bàng nửa (1/2) mức hường của 
một năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng mức hường của một năm.

Điều 11. Kinh phí bảo đảm

Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trợ 
cấp quy định tại Nghị định này theo Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Các quyền lại của sĩ quan quy định tại Nghị định này sẽ bị cắt giảm 
hoặc huỷ bỏ nếu hồ sơ bị làm sai lệch hoặc giả mạo để hường chế độ; quyền 
lợi được hường không đúng phải hoàn trả.

Trường hợp do sai lệch hồ sơ mà sĩ quan không được hưởng hoặc được hường 
không đầy đủ thì được khôi phục quyền lợi theo quy định tại Nghị định này.

2. Ngoài biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, cá nhân, tổ 
chức có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định cùa pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2009. 
Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2008.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 
tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999.

3. Các chế độ, chính sách đối với sĩ quan quy định tại Nghị định này 
được áp dụng thực hiện đối với quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội 
nhân dân Việt Nam.

Điều kiện tính tuổi hưcmg trợ cấp một lần đối với quân nhân chuyên 
nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi được xác định tương ứng như sĩ quan có 
cùng cấp bậc quân hàm, nhưng hạn tuổi cao nhất thực hiện theo quy định tại 
Điều 7 Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính 
phủ về quân nhân chuyên nghiệp.

ỉ '4 ?
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Điêu 14. Trách nhiêm thi hành

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành 
Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thậnh phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

- Tòa án nhàn dàn tỏi cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ũy  ban Giám sát tài chính QG;
- Ngàn hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phút triển Việt Nam;
- ủy ban TVV Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm;
- Cư quan Trung ương của các doàn thổ;
- VPCP: B TC R các PCN, cổng  TTĐT, 

các Vụ, Cục, dơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu; Văn thư, NC (5b). £90

TEVt. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG

N ơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đàng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban cùa Đàng;
- Văn phòng Cluì tịch nước;
- Hội dong Dàn tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 338/2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ 

vê chê độ trọ’ cấp một lân khi thôi phục vụ trong Quân đội đối vói sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 19/2008/QH12, Luật số 72/2014/QH13 và 
Luật số 52/2024/QHỈ5;

Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng số 98/2015/QH13;

Căn cứ Luật sửa đối, bố sung một số điểu của 11 Luật về quân sự, quốc 
phòng số 98/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bồ sung một sổ điều của 03 Nghị định 
của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với 
s ĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Chưo’ng I
SỬA ĐỎI, BỔ SUNG MỘT SÓ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

21/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦÂ CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH C H I TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN TH I HÀNH M ỘT SÓ ĐIÊU 
CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VẺ CHẾ Đ ộ,

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI s ĩ  QUAN THÔI PHỤC v ụ  TẠI NGŨ;
SĨ QUAN TẠI NGŨ HY SINH, TÙ TRẦN; s ĩ  QUAN TẠI NGŨ 

CHUYÊN SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP HOẶC 
CÔNG CHÚ C QUỐC PHÒNG, ĐƯỢC SỬA ĐỐI, B ố  SUNG BỞI 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2025/NĐ-CP NGÀY 01TIIÁNG 3 NĂM 2025, NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 2Ò9/2025/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2

“2. Chế độ trợ cấp một lần dối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao 
nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật, được quy 
định như sau:

mailto:thongtinchinhphu@chinhphu.vn
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a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ 
chức, biên che theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng 
chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ 
huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi 
nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần 
bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hun trước hạn tuổi;

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do 
sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà 
thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn 
nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được 
trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuồi;

c) Sĩ quan không thuộc trường họp quy định tại điểm a, điểm b khoản 
này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được 
cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ 
Quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm 
được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước 
hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm 
c khoản này, sĩ quan khi nghi hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân 
hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế 
độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo 
quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên 
thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số năm 
còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5

“ 1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên; khi phục 
viên, ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế dộ khác theo quy định 
của pháp luật hiện hành (nếu có) còn được hưởng các chế độ như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ 
trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm 
của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;
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b) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10
“Điều 10. Tiền lương và thòi gian công tác để tính huỏìig chế độ

1. Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quỵ định tại Nghị định 
này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề 
trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh 
binh, chuyển sang công chức quốc phòng hoặc tiền lương tháng làm căn cứ 
đóng bảo hiêm xã hội băt buộc trước khi hy sinh, từ trân hoặc tiên lương làm 
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, 
phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần hoặc 
chuyển sang công chức quốc phòng (đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế 
độ ôm đau, thai sản; sau thời gian mât tin, mất tích được tòa án tuyên bô chêt) 
và được quy đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên, 
chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần, bao gồm: Tiền 
lương theo cấp bậc quân hàm cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hường chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng 
trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc 
quân hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần là tổng thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc nhung đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo 
hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc trong Quân đội nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức 
quốc phòng), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công 
an nhân dân (thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ 
trung ương đến cấp xã.

Thòi gian công tác trong Quân đội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối 
với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
nhưng không dủ diều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc hoặc che độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian là sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, 
công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;
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b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi 
thôi phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy 
sinh, từ trân quy định tại Nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo 
hiêm xã hội băt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc nhung đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc 
chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đẩu hoặc 
công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, gồm: Thời gian 
là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc 
phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo 
cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có sổ tháng lẻ thì được tính 
tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được 
tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 
12 tháng tính tròn là 01 năm và được tính hường trợ cấp bằng mức trợ cấp của 
01 năm.”.

Chương II
SỬA ĐỎI, BỔ SƯNG MỘT SÓ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỔ 

151/2016/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CUA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

VẺ CHẾ Đ ộ, CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, 
CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUÓC PHÒNG

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 2

“Điều 2. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ

1. Tiền lương để tính hưởng chế độ

a) Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định 
này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kể 
trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ theo chế 
độ bệnh binh hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
trước khi hy sinh, từ trần hoặc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 
của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần (đối với trường họp nghỉ việc hưởng 
chế độ ốm đau, thai sản; sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố 
chết) và được quy dổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục 
viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần;

b) Tiền lưong để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại điểm a 
khoản này bao gồm: Tiền lưong theo loại, nhóm, bậc đối với quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; nhóm, ngạch, bậc đối với viên chức 
quốc phòng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
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2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng 
trợ cấp một lần (do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất hoặc do phục viên, hy 
sinh, từ trần) là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: 
Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân 
dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công 
chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (thời gian 
là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ 
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có đỏng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hường chế độ ữợ cấp một lần khi thôi 
phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định này là tổng thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhung đã hưởng chế độ phục viên, 
xuẩt ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất 
đặc thù, gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, 
công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường họp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính tròn 
theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được tính 
hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ ừên 06 tháng đến dưới 12 tháng 
tính tròn là 01 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức ừợ cấp của 01 năm.”.

Điều 5. Sửa đổi, bỗ sung khoản 2 Điều 3

“2. Chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu 
trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 
của Luật, được quy định như sau:

a) Quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc 
thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ 
đối tượng hưởng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị theo quy định riêng của Chính phủ) mà Quân đội không 
còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm 
nghỉ hưu trước hạn tuổi;
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b) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường họp quy định tại điểm 
a khoản này, do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có 
nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi 
nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần 
bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường họp quy định tại điểm a, 
điểm b khoản này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu được 
cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân 
đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ 
cấp một lần bằng 05 tháng tiền lưong cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản này, 
quân nhân chuyên nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc 
quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ uu đãi người có công với cách mạng 
(nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng 
tiền lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ 
cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên theo điểm 
a, điểm c khoản 3 Điều 40 của Luật, được quy định như sau:

1. Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ ữợ 
đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm 
của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

2. Được hường trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham 
gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời 
điểm thi tuyển.”.
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Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5

“2. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn 
tuổi phục vụ cao nhất quy định tại Điều 31 cùa Luật thực hiện như đối với 
quân nhân chuyên nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.” .

Chuông HI
SỦA ĐỔI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

19/2022/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2022 CỦÀ CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH CHÉ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

ĐÓI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIÊP, CÔNG NHÂN VÀ 
VIÊN CHỨC QUÓC PHÒNG CHUYỂN NGANH, CÔNG NHÂN VÀ 
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA 

LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHAN VÀ 
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG, ĐƯỢC SỬA ĐÒỈ, BỔ SUNG BỎĨ NGHỊ ĐỊNH 
SÓ 209/2025/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung klioản 2 Điều 3

“2. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 
1,5 tháng tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 
quản lý công nhân và viên chức quốc phòng trước khi thôi việc chi trả.”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Tiền lưong và thời gian công tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp thôi việc quy 

định tại Nghị định này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc của tháng liền kề trước thời điểm quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc hoặc tiền lương làm căn cứ 
đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm chuyển ngành, thôi 
việc (đối với trưòng hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; sau thời 
gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) và được quy đổi theo chế độ 
tiền lương tại thời điểm chuyển ngành, thôi việc, bao gồm: Tiền lương theo 
loại, nhóm, bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; 
nhóm, ngạch, bậc đối với viên chức quốc phòng cộng phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch 
bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác trong Quân dội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối 
với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã chuyển 
ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức 
chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhung không đủ điều 
kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm
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xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc 
chê độ bảo hiêm xã hội một lần), gôm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên 
chức quốc phòng;

b) Thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp một lần đối với quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi chuyển ngành sang 
làm việc tại các doanh nghiệp, đon vị không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước và trợ cấp một lần đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
quy định tại Nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã 
hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân 
đội nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh 
sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân 
(thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 
thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và thời gian công tác 
có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

c) Trường hợp thời gian công tác quy định tại Nghị định này nếu có số 
tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính 
là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 
06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm vả được tính hưởng trợ cấp 
bằng mức trợ cấp của 01 năm.”.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiêu lưc thi hành • •
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.

2. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính 
hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng đổi với các 
trường hợp hy sinh, tò trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục 
viên, chuyển ngành, thôi việc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Trưòng hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc 
phục viên hoặc thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 9 năm 2026 mà cấp 
có thẩm quyền chưa ban hành quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi 
hoặc phục viên hoặc thôi việc thì mức hưởng chế độ, thời gian và tiền lương 
làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
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Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành 
Nghị định nảy.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này/

Noi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đàng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù;
- Các bộ, cơ  quan ngang bộ;
- HĐND, U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, k ò v x  (2). i í f

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. TIIỦ TƯỚNG 

" HỦ TƯỚNG

hanh Trà



Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 209/2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Sửạ đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 62/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 luật về quân sự, quốc 

phòng số 98/2025/QHỉ 5;
Căn cứ Nghị quyểt sổ 190/2025/QHỈ5 của Quắc hội quy định về xử lý 

một so vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chỉnh năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị 

định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quôc phòng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2012/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với 
đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm 
trử lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm d khoản 2 Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, ủ y  ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc tổng hợp, lập hồ sơ 
báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Cục Chính trị/BỘ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối 
với đối tượng là quân nhân, cơ yếu; công an cấp tỉnh đối với đối tượng là 
công an”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 như sau:

“d) Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định (theo từng đợt), Bộ Chỉ huy quân sự, Cục Chính trị/BỘ Tư
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lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ 
Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; công an cấp tỉnh hoàn thành 
việc xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Công an 
nhân dân;”.

2. Thay thế, bãi bỏ cụm từ, khoản, điểm sau:

a) Thay thế cụm từ “ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng 
cụm từ “ngành Nội vụ” tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 4.

b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Công an” bằng cụm từ “Bảo . 
hiểm xã hội Công an nhân dân” tại điểm e khoản 2 Điều 6.

c) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ 
“Bảo hiểm xã hội Quân đội” tại điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 6.

d) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm 
từ “Bộ Nội vụ” tại khoản 1, khoản 2 Điều 8.

đ) Bãi bỏ cụm từ “đăng ký hộ khẩu” tại điểm a khoản 2 Điều 6.

e) Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 6.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số 
chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công vói cách mạng, người 
tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc té 
đang định cư ở  nước ngoài

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:

“b) Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 
Nghị định này ủy quyền cho thân nhân ờ trong nước lập hồ sơ, nhận chế độ 
hỗ trợ:

Người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 
Nghị định này cho ủ y  ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung 
là ủ y  ban nhân dân cấp xã) nơi người được ủy quyền thường trú;

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức 
năng thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ do người được ủy quyền chuyển đến. Theo 
từng đợt, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, 
tổ chức hội nghị xét duyệt; hoàn thiện hồ sơ cho từng đối tượng có đủ điều 
kiện hưởng chế độ (mỗi đối tượng 01 bộ); lập biên bản hội nghị xét duyệt 
theo Mau số 5, công văn đề nghị theo Mầu số 2, danh sách đối tượng theo 
Mẩu số 3C tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, báo cáo ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh qua Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ
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ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ do ủ y  ban nhân dân cấp xã báo cáo, hoàn thành 
việc xét duyệt, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đối tượng, làm công văn đề nghị 
theo Mầu sổ 2, danh sách đối tượng theo Mau số 3 c  tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này, kèm theo hồ sơ đối tượng (mỗi đối tượng 01 bộ), 
báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua Cục Chính trị quân khu.

Cục Chính trị quân khu, trong ứiời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp lệ do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, hoàn thành 
việc thẩm định, trình Thủ trường Bộ Tư lệnh ra quyết định hưởng chế độ hỗ 
trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối với các đối tượng; lưu trữ mỗi đối tượng 01 bộ 
hồ sơ;

Bộ Tư lệnh Thủ đô Plà Nội chi đạo Cục Chính trị, trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do ủ y  ban nhân dân cấp xã báo 
cáo, hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ tmờng Bộ Tư lệnh ra quyết định 
hưởng chế độ hỗ trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối với các đối tượng; lưu trữ 
mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ.”.

2. Thay thể, bãi bỏ cụm từ, từ sau:

a) Thay thế các cụm từ như sau:

Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “Nội 
vụ” tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 9, khoản 2 
Điều 10, Mau số 3, Mẩu sổ 4 và Mầu số 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định sổ 102/2018/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 9, Mẩu số 3A và Mau 
số 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “ủ y  
ban nhân dân cấp xã” tại điểm b khoản 1 Điều 9.

Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch” tại khoản 5 Điều 10.

Thay thế cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” bằng cụm từ “CMND/Mã 
định danh cá nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” tại Mầu số 1A, 1B, 1C, 2A và 2B 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

b) Bãi bỏ cụm từ, từ sau:

Bãi bỏ cụm từ “hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam ở trong nước hoặc ờ nước ngoài” tại điểm b khoản 1, điểm b 
khoản 3 Điều ố.

Bãi bỏ cụm từ “hoặc bản sao có chứng thực của Cơ quan đại diện ngoại
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giao hoặc cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ờ nước ngoài” tại điểm d 
khoản 1, điểm b khoản 2 Điều ố.

Bãi bỏ cụm từ “đăng ký hộ khẩu” tại Mau số 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3, 3B, 3C 
và 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu số 1A, 1B, 2A và 2B Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Bãi bỏ từ “huyện (quận)” tại Mau số 5 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định sổ 102/2018/NĐ-CP.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2020/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân 
dân Viêt Nam

m

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:

“b) Tiêu chuẩn cụ thể

Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị 
đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt 
nghiệp trung học phổ thông trờ lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung 
học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở 
lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn 
bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;

Cán bộ, công chức, viên chức; tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ 
quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính 
trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi 
tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 32”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“ 1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tuyển chọn cán bộ, công chức, viên 
chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị đang lao động, 
làm việc hoặc thường trú tại địa phương, báo cáo Bộ Chì huy quân sự cấp 
tình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chỉ Minh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét 
duyệt; Bộ Chỉ huy quân sự cấp tình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề 
nghị Bộ Tư lệnh Quân khu thẩm định. Sau khi có kết quả, Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phổ Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh 
(sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) trình Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cùng cấp quyết định gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 7

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
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“a) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập hồ sơ đổi tượng cán bộ, công chức, 
viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trờ lên và hạ sĩ quan dự bị; cơ quan, tổ 
chức liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Các học viện, nhà trường Quân đội được giao đào tạo sĩ quan dự bị, 
trong thời gian đào tạo có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sĩ quan dự bị 
(hồ sơ gốc) trên cơ sở hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, nội dung bổ 
sung, hoàn thiện gồm: Lý lịch sĩ quan dự bị, quyết định phong quân hàm sĩ 
quan dự bị, giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị và các giấy tờ 
khác có liên quan. Kết thúc khóa đào tạo, bàn giao hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh nơi sĩ quan dự bị thường trú hoặc lao động, làm việc”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị

1. Đăng ký lần đầu

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều 9 Nghị định này về nơi thường trú hoặc nơi lao động, làm việc 
(theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền) phải mang giấy giới 
thiệu và thẻ sĩ quan dự bị đăng ký trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử 
đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
để thực hiện đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị. Trường họp cơ quan, tổ chức 
không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện họp 
pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho các đối tượng nêu trên 
trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại 
nơi thường trú để đăng ký;

b) Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 
hoặc Ban Chi huy quân sự cơ quan, tổ chức tổng hợp danh sách sĩ quan dự 
bị đã đăng ký báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi sĩ quan dự bị 
thường trú, lao động, làm việc để quản lý.

2. -Đăng ký bổ sung

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày sĩ quan dự bị có sự thay 
đổi các yếu tố đã đăng ký, đăng ký trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử 
đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
để đăng ký bổ sung. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy 
quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện họp pháp của cơ quan, tổ 
chức có trách nhiệm tổ chức cho sĩ quan dự bị trực tiếp hoặc gửi trên môi 
trường điện tử đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại nơi thường trú để đăng ký 
bổ sung;
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b) Từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Ban Chi huy quân sự cấp xã, Ban 
Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức tổng hợp đăng ký bổ sung của sĩ quan dự 
bị báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

3. Đăng ký di chuyển

a) Sĩ quan dự bị trước khi di chuyển nơi thường trú hoặc nơi lao động, 
học tập, làm việc từ xã này sang xã khác phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp 
xã sờ tại để làm thủ tục giới thiệu chuyển về Ban Chỉ huy quân sự nơi sẽ 
đến thường trú hoặc lao động, học tập, làm việc mới;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi thường trú 
hoặc lao động, học tập, làm việc mới, sĩ quan dự bị phải đăng ký trực tiếp 
hoặc gửi trên môi trường điện tử đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc Ban 
Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi đến để đăng ký theo quy định tại 
khoản 1 Điều này.

4. Đăng ký vắng mặt

a) Sĩ quan dự bị khi vắng mặt tại nơi thường trú hoặc nơi đang lao động, 
học tập, làm việc

Vắng mặt từ 30 ngày trờ lên, sĩ quan dự bị phải báo cáo Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã, hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc. Từ ngày 
25 đến ngày 30 hằng tháng, nếu có sĩ quan dự bị vắng mặt, Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh;

Sĩ quan dự bị đã sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên vắng mặt 
từ 03 tháng trở lên, Ban Chi huy quân sự cấp xã phải thông báo cho đơn vị 
nhận nguồn sĩ quan dự bị biết; khi có lệnh tổng động viên, hoặc động viên 
cục bộ, sĩ quan dự bị phải trở về ngay nơi thường trú hoặc nơi đang lao 
động, học tập, làm việc để sẵn sàng nhận nhiệm vụ;

b) Sĩ quan dự bị được cừ đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài 
hoặc ra nước ngoài vì việc riêng phải báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp xã 
hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học 
tập, làm việc và nộp thẻ sĩ quan dự bị. Từ ngày 25 đến ngày 30 hang tháng, 
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi 
sĩ quan dự bị đang lao động, học tập, làm việc phải đến Bộ Chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh để đăng ký vắng mặt và nộp lại thẻ sĩ quan dự bị;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ở nước ngoài về đến nơi 
thưòng trú, hoặc nơi lao động, học tập, làm việc, sĩ quan dự bị phải thực hiện 
đăng ký bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều này;
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5. Đăng ký riêng

a) Sĩ quan dự bị thuộc diện được miễn gọi phục vụ tại ngũ trong thời 
chiến theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 năm 2016 cùa Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn 
phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi 
thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời 
chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày sĩ quan dự bị nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc diện 
nêu trên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, nơi không có Ban Chi huy 
quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức nơi sĩ quan dự bị đang lao động, học tập, làm việc thông báo bằng vãn bản 
hoặc gửi trên môi trường điện tử cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh biết để đăng ký 
vào diện miễn gọi phục vụ tại ngũ ữong thời chiến;

b) Sĩ quan dự bị không còn giữ các chức vụ quy định tại điểm a Khoản 
này, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thôi giữ chức vụ thuộc 
diện được miên gọi phục vụ tại ngũ trong thời chiến, Ban Chỉ huy quân sự 
cơ quan, tổ chức, nơi không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu 
hoặc người đại điện họp pháp của cơ quan, tổ chức thông báo bằng văn bản 
hoặc gửi trên môi trường điện tử cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi 
thường trú để đăng ký bổ sung”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ 
chức, người đứng đầu, hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức nơi 
sĩ quan dự bị đang lao động, học tập, làm việc có trách nhiệm thực hiện việc 
đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị” .

6. Sửa đồi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“ 1. Quản lý hồ sơ gốc sĩ quan dự bị

a) Bộ Tư lệnh Thành phố I-IỒ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh 
quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Thiếu tá trở xuống;

b) Bộ Tư lệnh Thủ dô Hà Nội quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Trung 
tá trở xuống;

c) Các quân khu quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Trung tá;

d) Bộ Quốc phòng quản lý hồ sơ sĩ quan dự bị cấp Thượng tá trờ lên”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và điểm a, điểm b khoản 5 Điều 13

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
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“2. Lập kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe

a) Ban Chỉ huy quân sự cấp xẩ, căn cứ số lượng sĩ quan dự bf thường trú 
tại địa phưcmg, chỉ tiêu tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị, phối hợp với cơ 
sở y tể cấp xã lập kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe cho sĩ quan dự bị đã 
được sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên và đối tượng được tuyển 
chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị, trình ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt;

b) Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các học 
viện, trường đại học có trụ sở trên địa bàn cấp xã, có trách nhiệm hiệp đồng 
với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sờ tại trong việc khám, kiểm tra sức khỏe cho 
sĩ quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe

a) Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã khám sức khỏe cho 
người được tuyên chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị; cơ sở y tế cấp xã kiểm ừa đối 
với sĩ quan dự bị theo kế hoạch của ủ y  ban nhân dân cấp xã, chịu trách nhiệm 
tnrớc pháp luật về kết luận khám, kiểm tra, phân loại sức khỏe;

b) Chỉ huy trường Ban Chì huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức chịu 
trách nhiệm gửi giấy và triệu tập sĩ quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn 
đi đào tạo sĩ quan dự bị để khám, kiểm tra sức khỏe;

c) Sĩ quan dự bị và đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị 
đên khám, kiêm tra sức khỏe phải xuât trình giây triệu tập khám, kiêm tra sức 
khỏe của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thẻ căn cước công dân 
hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ sĩ quan dự bị;”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 5 như sau:

“a) Sổ sức khỏe sĩ quan dự bị do cơ sở y tế cấp xã lập, Ban Chỉ huy 
quân sự câp xã quản lý; kêt quả kiêm tra sức khỏe sĩ quan dự bị được ghi chép 
đầy đủ vào sổ sức khỏe của từng sĩ quan dự bị để quản lý;

b) Phiếu khám sức khỏe của đối tượng dược tuyển chọn đi đào tạo sĩ 
quan dự bị thực hiện theo mẫu phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 
tuyên sinh quân sự do Hội đồng khám sức khỏe cấp xã lập; khi tổ chức 
khám sức khỏe xong, bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (đối tượng 
là cán bộ, công chức, viên chức; công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ 
quan dự bị) hoặc bàn giao cho cơ sờ giáo dục đại học (đối với sinh viên khi 
tốt nghiệp đại học) để hoàn thiện hồ sơ đào tạo sĩ quan dự bị.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“ 1. Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh lập kế hoạch phúc tra sĩ quan 
dự bị hiện có tại địa phương, trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt; hiệp đông vói đơn vị dự bị động viên phúc tra sĩ quan dự bị đã sắp xếp, 
bô nhiệm vào đơn vị dự bị động viên; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban
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Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, nơi không có Ban Chỉ huy quân sự thì người 
đứng đầu, hoặc người đại diện họp pháp có trụ sở trên địa bàn tổ chức phúc tra 
sĩ quan dự bị chưa sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên.”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trở lên có cán bộ chuyên trách đảm 
nhiệm công tác sĩ quan dự bị”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“ 1. Báo cáo định kỳ: Hằng quý, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ 
huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc có 
trách nhiệm thống kê số lượng, chất lượng sĩ quan dự bị báo cáo Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh nơi thường trú trước ngày 15 của tháng cuối quý và hằng 
năm báo cáo trước ngày 15 tháng 12”.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau:
“4. Khí kết thúc khóa huấn luyện, đơn vị tổ chức huấn luyện nhận xét, 

đánh giá từng sĩ quan dự bị, thông báo bằng văn bản cho Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã và cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, làm việc.”.

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:
“2. Độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu: Trung đội trưởng không quá 37, 

cán bộ đại đội không quá 42, cán bộ tiểu đoàn không quá 47, cán bộ trung 
đoàn không quá 52; những nơi thiếu nguồn có thể bổ nhiệm ờ độ tuổi cao hơn 
nhưng không quá 02 tuổi so với độ tuổi nêu trên”.

13. Sửa đổi khoản 1 và điểm a .khoản 4 Điều 22
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“ 1. Quy trình thực hiện
a) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh rà soát, lập danh sách những sĩ quan dự 

bị đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có nhu cầu sắp xếp, bổ nhiệm, thăng quân hàm 
hoặc không đủ tiêu chuẩn, điều kiện phải miễn nhiệm, thông báo cho Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị 
đang thường trú hoặc lao động, học tập, làm việc;

b) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
nhận xét, đánh giá báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp xem xét, cho ý kiến 
với từng sĩ quan dự bị, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tống hợp danh sách, trao đổi với đơn vị dự 
bị dộng viên, báo cáo đảng ủy cùng cấp xem xét quyết định những sĩ quan dự 
bị có cấp bậc, chức vụ thuộc thẩm quyền và đề nghị cấp trên xét duyệt, quyết 
định những sĩ quan dự bị có cấp bậc, chức vụ thuộc thẩm quyền cấp trên.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Khi có quyết định sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thăng quân hàm sĩ



10

quan dự bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
nơi sĩ quan dự bị lao động, học tập, ỉàm việc tổ chức trao quyết định cho sĩ 
quan dự bị và thông báo bằng văn bản cho đon vị nhận nguồn sĩ quan dự bị.”.

14. Bãi bỏ Điều 20.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2020/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách 
trong xây dựng, huy động lực luọng dự bị động viên

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Tổ chức thực hiện

Sau khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng 
động viên, sẵn sàng chiến đẩu và huy động, đơn vị trực tiếp huấn luyện, diễn 
tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động lập danh 
sách quân nhân dự bị; xác nhận số ngày tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm 
tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động; mức trợ cấp gia đình 
quân nhân dự bị, gửi về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để chỉ đạo cơ quan, đơn 
vị, địa phương nơi quân nhân dự bị được gọi tập trung để chi trả trợ cấp cho 
gia đình quân nhân dự bị.” .

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:

“b) Trường hợp giải quyết trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai 
nạn rủi ro

Thân nhân đối tượng trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử hoặc gửi 
qua bưu chính giấy báo tử hoặc giấy chứng tử của đối tượng hoặc trích lục 
khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật (đổi với trường hợp mất tích) cho đơn vị trực tiếp huấn luyện. 
Trường hợp đơn vị trực tiếp huấn luyện có đủ điều kiện khai thác, tra cứu một 
trong các thông tin (giấy tờ) nêu trên từ Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì thân nhân đối tượng không phải nộp một 
trong những giấy tờ trên cho đơn vị trực tiếp huấn luyện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ theo 
quy định, đơn vị trực tiếp huấn luyện có trách nhiệm thẩm định, hoàn thiện hồ 
sơ, quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và thông 
báo cho gia đình đối tượng đến nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản.”.

3. Thay thế cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
Chỉ huy quân sự cấp tỉnh” tại khoản 4 Điều 3 và khoản 8 Điều 7.

Điều 5. Hiệu lực thỉ hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ

a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm 
từ “Bọ Nội vụ” tại khoản 1 Điều 7 Nghị định so 159/2006/NĐ-CP ngày 28
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tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện ché độ hưu trí đối với 
quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 
tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục 
viên, xuất ngũ; khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 1 l/2011/NĐ-CP ngày 
30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 159/2006/NĐ-CP nạày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc 
thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 ứiáng 4 năm 1975 trờ về trước có 20 năm trở 
lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;

b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ 
“Bảo hiểm xã hội Quân đội” tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 
21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng; 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hưóng dẫn thi hành một sô điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt 
Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại 
ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp 
hoặc công chức quốc phòng được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 
Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; 
điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và'điểm  b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định biện 
pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng 
thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:

Bãi bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” tại 
khoản 3 Điều 26 Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yểu.

Thay thế cụm từ “Cơ yếu cấp huyện” bằng cụm từ “Cơ yếu cấp xã” tại 
Bảng 3: Tiêu chuẩn diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác 
trong doanh trại tại Danh mục số 03 Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, làm việc, 
sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại ban 
hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

Thay thể cụm từ “Phòng Mã dịch điện mật cấp huyện và tương đương” 
băng cụm từ “Cơ yêu câp xã” tại Bảng 13: Tiêu chuân doanh cụ trong Phòng 
Mã dịch điện mật tại Danh mục số 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban 
hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm “Cơ yếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ “Cơ 
yêu câp xã” tại Bảng 14: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng điện báo tại 
Danh mục sô 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị 
định số 32/2013/NĐ-CP.
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d) Thay thế một số cụm từ sau:

Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Sở Nội vụ” tại khoản 2 Điều 8 Nghị định sổ 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 
4 nám 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ.

Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội địa phương” bằng cụm từ “Bảo hiểm 
xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực)” tại 
khoản 3 Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận của đối tượng 
chính sách trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp 
tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, Ịhành^phốJíựeThuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chính phù;
- HĐND, U B N D  các tinh, thành phố trực thuộc hung ứi
- Văn phòng Trung ương và  các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng B í thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao:
-  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ưong của các tổ chức'chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ c ổ n g  TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn v ị tnrc thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b). J f 0

Phạm Minh Chính


